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ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM: ............................ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------------------------- 
BÁO CÁO KIỂM KÊ ẤN CHỈ KIỂM ĐỊNH 

(Từ ngày …/…/…đến ngày …/…/…) 
I. Kiểm kê Tem, Giấy chứng nhận ATKT& BVMT, Sổ kiểm định 

Số 
TT Danh mục 

Số lượng có trong tháng Số lượng sử dụng trong tháng Số lượng tồn cuối tháng 
Tồn cũ Nhận mới 

Tổng cộng 

Số lượng sử dụng Trong đó 
Số 

lượng Từ số Đến số Số 
lượng Từ số Đến 

số 
Số 

lượng Từ số Đến số Số 
lượng Từ số Đến số 

Số 
lượng 
hỏng 

Số lượng 
cấp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 
1 Tem và GCN KĐ                 

2 Sổ KĐ 
               

3 Phiếu lập Sổ KĐ                

4 Cải tạo, thay đổi 
kết cấu  

               

5. GCN cải tạo 
thùng hàng 

               

II. Thống kê chi tiết ấn chỉ hỏng 
Số TT Danh mục Số sê ri hỏng Ghi chú 

1 Tem và GCN kiểm định    

2 Sổ kiểm định   

3 Phiếu lập Sổ kiểm định   

4 Cải tạo, thay đổi kết cấu   

5 GCN cải tạo thùng hàng   

 
Nơi gửi: 

-​ Cục ĐKVN (để báo cáo); 
-​ Lưu. 

 Ngày ……tháng ……năm ………….. 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ  



Phụ lục 14 

 


	Số lượng có trong tháng 
	Số lượng sử dụng trong tháng 
	Số lượng tồn cuối tháng 
	Số lượng sử dụng 
	Trong đó 

